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1 Nguyễn Hữu Thiên 21-05-1997 Tỉnh Khánh Hòa Nam nhthien57kttt.ntu@gmail.com 0975755411 X Thi TA x

2 Nguyễn Ngọc Trí Hùng 15-07-1989 Tỉnh Khánh Hòa Nam hungnnt79@gmail.com 0935706689 X Thi TA x

3 LƯƠNG THỊ NGUYỆT TRÍ 15-01-1987 Tỉnh Gia Lai Nam luongtri15@gmail.com 0984521452 X Thi TA x

4 Nguyễn Luân 08-05-1999 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nam luan.baseafood@gmail.com 0937063759 X Thi TA

5 Ngô Thị Oanh 15-08-1985 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ oanhngobsfxn3@gmail.com 0986011537 X Thi TA

6 Vũ Đức Lợi 15-08-1991 Tỉnh Đắk Lắk Nam vuducloi7979@gmail.com 0989899958 X Thi TA x

7 Nguyễn Lê Như Uyên 12-01-1998 Tỉnh Khánh Hòa Nữ uyen.nln98@gmail.com 0797883016 X Thi TA x

8 Lê Trương Trung Liên 13-01-1996 Tỉnh Khánh Hòa Nam trunglien1996@gmail.com 0964117750 X Thi TA x

9 Nguyễn Minh Hiếu 25-05-1989 Tỉnh Khánh Hòa Nam minhhieu8973@gmail.com 0329301131 X Thi TA x

10 Huỳnh Anh lực 03-05-1982 Tỉnh Khánh Hòa Nam luchaikhanhnt@gmail.com 0337687518 X Thi TA x

11 VÕ SONG TRIỀU 02-06-1987 Tỉnh Bến Tre Nam vosongtrieu@gmail.com 0989133001 X Thi TA x

12 Trần Bình Minh 22-12-2001 Tỉnh Thái Bình Nam tranbinhminh2k1@gmail.com 0975777258 X Thi TA x

13 Nguyễn Định Luật 06-04-1988 Tỉnh Bến Tre Nam dinhluatspk@gmail.com 0905467112 X Thi TA x

14 Nguyễn Ngọc Thuỳ Duyên 29-07-2000 Tỉnh Khánh Hòa Nữ duyenthuy2907@gmail.com 0369020153 X Thi TA

15 Huỳnh Mạnh Hiếu 06-06-1998 Tỉnh Ninh Thuận Nam huynhmanh.hieu98@gmail.com 0346836148 X Thi TA x

16 Lại Minh Trí 09-07-1999 Tỉnh Khánh Hòa Nam trilaiminh090799@gmail.com 0839090799 X Thi TA x

17 Huỳnh Thị Trúc 07-11-1999 Tỉnh Khánh Hòa Nữ huynhthitruc123@gmail.com 0382957246 X Thi TA x

18 Nguyễn Trương Tấn Tài 08-09-1995 Tỉnh Khánh Hòa Nam nguyentantaix4@gmail.com 0905823278 X Thi TA x

19 Trần Thị Như Loan 29-08-1978 Tỉnh Khánh Hòa Nữ nhuloan78@gmail.com 0973105004 X Thi TA x

20 Nguyễn Hoàng Trúc Lam 24-07-2000 Tỉnh Khánh Hòa Nữ lamnguyen240700@gmail.com 0347407345 X Thi TA x

21 Nguyễn Anh Dũng 14-01-1992 Tỉnh Ninh Thuận Nam nguyendungcien@gmail.com 0938385896 X Thi TA x

22 Lê Nguyễn Đăng Khoa 04-07-2024 Tỉnh Khánh Hòa Nam ngoalong.nt@gmail.com 0769449679 X Thi TA x

23 TRAN THI DIEM HUY 10-08-2024 Tỉnh Quảng Ngãi Nữ diemhuytran@gmail.com 0912685379 X Thi TA

24 Châu Thị Trúc Liên 10-02-1990 Tỉnh Ninh Thuận Nữ chautruclien@gmail.com 0778663950 X Thi TA x

25 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 20-12-1986 Tỉnh Khánh Hòa Nữ thanhngocbvttkh@gmail.com 0978335092 X Thi TA x

26 Trần Minh Tuệ 02-01-1977 Tỉnh Khánh Hòa Nam minhtuedl@gmail.com 0913440551 X Thi TA x

27 NGUYỄN THỊ HÒA 20-05-1997 Tỉnh Bình Định Nữ hoant.dalat@gmail.com 0357507094 X Thi TA

28 Hà Xuân Hiển 29-05-1996 Tỉnh Khánh Hòa Nam hienxuanha@gmail.com 0392693151 X Thi TA x

29 NGUYỄN ĐĂNG ÂN Nam danganbsf@icloud.com X Thi TA

30 Đào Minh Tuấn 19-01-1982 Tỉnh Phú Yên Nam tuantiye@gmail.com 0985681546 X Thi TA x



31 Nguyễn Thị Phương Dung 10-09-1981 Tỉnh Khánh Hòa Nữ dungnt0981@gmail.com 0915844640 X Thi TA x

32 Lê Văn Nhơn 16-05-2002 Tỉnh Khánh Hòa Nam levannhon1605@gmail.com 0522331821 X Thi TA x

33 ĐỖ KIM HOÀNG 30-06-1993 Tỉnh Ninh Thuận Nam is.hoangdo@gmail.com 0333047743 X Thi TA x

34 Huỳnh Thanh Hiền 08-09-2000 Tỉnh Khánh Hòa Nữ hthanhhien089@gmail.com 0326431846 X Thi TA x

35 Dương Nhật Trường Sơn 01-11-1998 Tỉnh Quảng Trị Nam truongson58nt2@gmail.com 0395110235 X Thi TA

36 Lưu Nguyễn Nam Khương 15-11-1997 Tỉnh Khánh Hòa Nam namkhuong1997@gmail.com 0348084784 X Thi TA x

37 Nguyễn Thị Xuân Yến 10-03-1992 Tỉnh Khánh Hòa Nữ xuanyen52sh@gmail.com 0349539786 X Thi TA x

38 Lã Việt Long 13-01-1985 Tỉnh Kon Tum Nam lalong@lahomegroup.vn 0989983539 X Thi TA

39 Lê Văn Tuấn 20-01-1972 Tỉnh Bình Định Nam levantuan680@gmail.com 0984751304 X Thi TA

40 Nguyễn Xuân Cường 18-03-1970 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nam xuancuong1803@gmail.com 0985166048 X Thi TA

41 Lê Đại Hải 16-09-1982 Tỉnh Khánh Hòa Nam daihaiww@gmail.com 0983473608 X Thi TA

42 Lương Quốc Khánh 08-09-1995 Thành phố Hải Phòng Nam quockhanh08091995@gmail.com 0794525734 X Thi TA x

43 Võ Song Khanh 04-03-1980 Tỉnh Khánh Hòa Nam vosongkhanhnt@gmai.com 0944481238 X Thi TA x

44 Phạm Hồng Tiến 16-10-1983 Tỉnh Nam Định Nam namngannhatrang@gmail.com 0905566171 X Thi TA x

45 Nguyễn Văn Thắng 10-11-1989 Tỉnh Nghệ An Nam thangfb.nvt@gmail.com 0943163689 X Thi TA x

46 Trần Thái Bình 22-02-1981 Tỉnh Khánh Hòa Nam tranthaibinh10@gmail.com 0835604971 X Thi TA x

47 Dương Nguyễn Anh Thi 06-07-1987 Tỉnh Khánh Hòa Nữ duongnguyenanhthi@gmail.com 0869949588 X Thi TA x

48 Phạm Duy Thịnh 11-11-1992 Tỉnh Khánh Hòa Nam phamduythinhnt@gmail.com 0917969699 X Thi TA x

49 Bùi Mỹ Trâm 22-10-1997 Tỉnh Khánh Hòa Nữ mytram2210@gmail.com 0965521909 X Thi TA x

50 PHAN CÔNG HOÀN 01-10-1994 Tỉnh Lâm Đồng Nam hoanpablo@gmail.com 0329765691 X Thi TA x

51 NGUYỄN THANH BÌNH 05-05-1971 Tỉnh Khánh Hòa Nam binhtel79@gmail.com 0913444366 X Thi TA

52 Nguyễn Khắc Hiền 25-10-1983 Tỉnh Khánh Hòa Nam hien.nguyenkhac@gmail.com 0936983923 X Thi TA

53 NGUYỄN THỊ HOA LÝ 26-03-1994 Tỉnh Bình Định Nữ hoaly94@gmail.com 0943243679 Nợ lệ phí Thi TA

54 Phan Minh Chiến 13-11-1997 Tỉnh Khánh Hòa Nam pmchien13@gmail.com 0352456361 Nợ lệ phí Thi TA

55 Lê Thị Nga Nam nga.lt1992@gmail.com Nợ lệ phí Thi TA x

56 Nguyễn Thị Phương Thảo 20-12-1982 Tỉnh Khánh Hòa Nữ fibi.thao.pt@gmail.com 0977545759 Nợ lệ phí Thi TA Không thi

57 Lương Thị Hoài Thương 10-04-2000 Tỉnh Quảng Bình Nữ luonghoaithuong2k@gmail.com 0917400821 Nợ lệ phí Thi TA x

58 Trần Hoàng Anh 05-06-1996 Tỉnh Khánh Hòa Nam hoanganh_96@icloud.com 0397875417 x Thi TA

59 Ngô Xuân Cẩm Tú 28/8/1997 Lâm Đồng Nữ ngoxuancamtu0828@gmail.com 0869024567 x Thi TA Chưa đk onlinex

60 Trần Văn Chương 07/4/1981 Thanh Hóa Nam tranvanchuong1980@gmail.com 0935328579 x Thi TA Chưa đk onlinex


